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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SẼ ĐIỀU PHỐI TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN  

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ TỪ NGÀY 01/01/2026 

(Kèm theo Công văn số              /BNV-VP ngày       tháng       năm 2025 của Bộ Nội vụ) 
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Mức độ DVC 

Điền giá trị =  

3: Một phần 

4: Toàn trình 

Link áp dụng dịch vụ công 

1 1.012301 
Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức 

không giữ chức vụ quản lý 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

2 1.012300 Thủ tục xét tuyển viên chức G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

3 1.012299 Thủ tục thi tuyển Viên chức G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

4 1.014116 Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

5 1.014113 Thủ tục xét tuyển công chức G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

6 1.014111 Thủ tục thi tuyển công chức G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

7 1.014318 
Thủ tục tuyển chọn Tổng công trình sư 

Dự án 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

8 1.014319 
Thủ tục tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng 

cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

9 1.014352 Thủ tục tuyển chọn chuyên gia G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

10 2.001955 
Đăng ký nội quy lao động của doanh 

nghiệp 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 
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11 2.000134 

Khai báo với Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội khi đưa vào sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

12 1.001865 

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

13 1.000479 
Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 

động 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

14 2.002105 

Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc 

đối tượng là người dân tộc thiểu số, người 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân 

người có công với cách mạng đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

15 2.000111 
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động cho doanh nghiệp 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

16 1.000414 
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho 

thuê lại lao động 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

17 1.000464 
Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại 

lao động 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

18 1.000448 
Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại 

lao động 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

19 1.009874 
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

20 1.009873 

Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc 

làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 
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21 1.005449 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định 

thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp 

có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương quyết định thành lập) 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

22 1.001853 

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc 

làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

23 1.001823 

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc 

làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

24 
1.000436 

 

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 

động 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 
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25 1.005450 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng 

B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương quyết định thành lập); 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều 

kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu 

cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, các tập đoàn, tổng công 

ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương quyết định thành lập). 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

26 2.002343 

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động phát hiện 

bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc 

không còn làm việc trong các nghề, công 

việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

27 2.002341 

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao 

động giao kết hợp đồng lao động với 

nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ 

trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, 

chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức 

năng lao động. 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

28 1.005132 
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập 

dưới 90 ngày 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

29 1.003999 
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung 

phong ở cấp tỉnh 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 
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30 1.009466 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

31 1.005219 

Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc 

đối tượng là người bị thu hồi đất nông 

nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

32 2.001683 
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên 

xung phong ở cấp tỉnh 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

33 1.009467 

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng 

tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian 

hoạt động của Hội đồng thương lượng tập 

thể. 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

34 2.001717 
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung 

phong ở cấp tỉnh 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

35 2.002342 

Thủ tục giải quyết chế độ cho người lao 

động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi 

đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc 

trong các nghề, công việc có nguy cơ bị 

bệnh nghề nghiệp, gồm: Chi phí giám 

định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần 

hoặc hằng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ 

phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức 

khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do 

bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 
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người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm 

bệnh nghề nghiệp hằng tháng. 

36 1.011546 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm 

đối với người lao động 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

37 1.011547 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

38 1.000502 

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp 

đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao 

trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp 

đồng dưới 90 ngày) 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

39 1.012091 
Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 

tuổi làm việc 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

40 1.013727 
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập 

từ 90 ngày trở lên 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

41 1.013728 

Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá 

nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 
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42 1.013729 

Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp 

trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở 

nước ngoài 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

43 1.013731 

Đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao 

động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình 

ở nước ngoài 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

44 1.013732 

Xác nhận danh sách người lao động Việt 

Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước 

ngoài 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

45 1.013733 

Chuẩn bị nguồn lao động của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

46 1.013730 

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp 

đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao 

trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp 

đồng từ 90 ngày trở lên) 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

47 1.012927 
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập 

hội 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

48 1'012929 Thủ tục thành lập hội G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

49 1.012942 

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, 

đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của 

hội 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

50 1.012943 
Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê 

duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 
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51 1.012945 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

52 1.012946 Thủ tục hội tự giải thể G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

53 1.012947 
Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại 

diện 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

54 1.012948 
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời hạn 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

55 1.013017 
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

56 1.013018 

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt 

động và công nhận thành viên Hội đồng 

quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung 

thành viên Hội đồng quản lý quỹ 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

57 1.013019 
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ; đổi tên quỹ 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

58 1.013020 
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

59 1.013021 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại 

sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

60 1.013022 
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở 

rộng phạm vi hoạt động quỹ 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

61 1.013023 Thủ tục quỹ tự giải thể G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

62 1.013932 
Sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử 

của Nhà nước 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 
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63 1.013934 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ lưu trữ 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

64 1.013937 
Công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc 

biệt 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

65 2.002340 

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao 

động giao kết hợp đồng lao động với 

nhiều người sử dụng lao động, gồm: Chi 

phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp 

hằng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; 

hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, 

dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi 

sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết 

do tai nạn lao động; đóng bảo hiểm y tế 

cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

hằng tháng. 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

66 1.013337 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa được quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành. 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 
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67 1.013723 
Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu. 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

68 1.013734 
Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao 

kết 
G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

69 1,013702 
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập 

hội. 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

70 1.013703 Thủ tục thành lập hội. G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

71 1.013704 

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, 

đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của 

hội 

G09 4 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

72 1.013706 
Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê 

duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội. 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

73 1.013707 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội. G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

74 1.013708 Thủ tục hội tự giải thể. G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

75 1.013709 
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời hạn 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

76 1.013710 

Thủ tục hỗ trợ chi phí y tế và thu nhập 

thực tế bị mất hoặc giảm sút cho người 

đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ 

thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức 

khỏe 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 



11 

 

77 1.013711 
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

78 1.013712 

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt 

động và công nhận thành viên Hội đồng 

quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung 

thành viên Hội đồng quản lý quỹ 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

79 1.013713 
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ; đổi tên quỹ 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

80 1.013714 
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

81 1.013715 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại 

sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 
G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

82 1.013716 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

83 1.013717 Thủ tục quỹ tự giải thể G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

84 1.013724 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm 

đối với người lao động 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 

85 1.013725 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

G09 3 https://dichvucongbnv.moha.gov.vn/vi/nps/apply 
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